MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 3 
 NĂM HỌC 2023 – 2024
	Mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK

	I. Đọc
	1. Đọc thành tiếng

   Đọc thành tiếng: Đọc một đoạn văn hoặc một đoạn thơ tốc độ 40 tiếng/ 1phút và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc.
	Số câu
	
	
	1 
	
	
	1 
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	
	3,0
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	4,0

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Đọc hiểu văn bản

- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài..

- Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc. 

- Liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	
	3
	1
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,5
	1
	

	
	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	
	
	
	
	4
	
	1,2,3
	4
	

	
	3. Kiến thức Tiếng Việt: 

- Nhận biết được các từ chỉ đặc điểm, hoạt động. từ trái nghĩa, từ có nghĩa giống nhau, đặt câu với từ tìm được.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ nói về: Hiện tượng thiên nhiên, về giao tiếp, đất nước, lễ hội, trái đất.
- Nắm vững cấu tạo của câu: Câu hỏi; Câu cảm; Câu khiến. Biết sử dụng đúng các dấu câu: dấu gạch ngang, ngoặc kép...
- Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?; Ở đâu?; Bằng gì?

- Vận dụng được biện pháp nghệ thuật so sánh để viết câu.
	Số câu
	1
	
	
	1
	3
	
	
	1
	
	2
	4
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	1,5
	
	
	1,0
	
	1,0
	2,5
	

	
	
	Câu số
	8
	
	
	6
	5,7,9
	
	
	10
	
	6,8
	5,7,9,10
	

	II. Viết
	Nghe viết: Viết một đoạn văn xuôi hoặc dài khoảng 44 tiếng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	4,0
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viết đoạn văn (các kiểu đoạn văn đã học trong học kỳ 2)

· Kể lại diễn biến một hoạt động ngoài trời.
· Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật  trong chuyện đã nghe, đã đọc.
· Viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình.
· Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của quê hương đất nước.
	Số câu
	
	 
	
	 
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	 
	
	 
	6,0
	
	
	
	
	
	6,0
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2034

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I. Số và các phép tính với sô tự nhiên.

- Số và phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000, 100 000.
- Giải bài toán có lời văn
	Số câu
	3
	1
	
	2
	1
	2
	4
	5

	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	
	2,5
	0,5
	1,5
	2,0
	6,0

	
	Câu số
	1,2,3
	9
	
	10,11
	8
	12, 13
	1,2,3,8
	9,10,11,12,13

	II. Hình học và đo lường:

- Nhận biết điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng; nhận biết được hình tam giác, hình tứ giác; tâm, bán kính, đường kính của hình tròn; đỉnh, cạnh, mặt của khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Chu vi và diện tích một số hình phẳng
- Đơn vị đo độ dài: mm (mi-li-mét); quan hệ giữa các đơn vị m, dm, cm, mm.
- Đơn vị đo nhiệt độ (℃)

-Xem đồng hồ: đọc chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ (mặt đồng hồ số La Mã)

- Tiền Việt Nam.
	Số câu
	1
	
	3
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	1,5
	

	
	Câu số
	4
	
	5,6
	
	
	
	4, 5,6
	

	III. Xác suất, thống kê:
- Khả năng xảy ra một sự kiện

- Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số liệu
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	7
	

	Tổng


	Số câu
	4
	1
	3
	2
	1
	2
	8
	5

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	1,5
	2,5
	0,5
	1,5
	4,0
	6,0

	
	Tỉ lệ %
	40
	40
	20
	40
	60


